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PHỤ LỤC IV 
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M2

M3

M4
M5M6

M7
M8

M9

M10

M11

M12

M13
M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20
M21

M22

Nghĩa trang hiện trạng

nghĩa trang
Chỉnh trang hàng rào

M1

M2

M3

M4
M5M6

M7
M8

M9

M10

M11

M12

M13
M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20
M21

M22

Nghĩa trang hiện trạng

nghĩa trang
Chỉnh trang hàng rào

M1

M2

M3

M4
M5M6

M7
M8

M9

M10

M11

M12

M13
M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20
M21

M22

Nghĩa trang hiện trạng

nghĩa trang
Chỉnh trang hàng rào

NOXH-01
5596.5

50% 15 7.5

NOXH-3
8289.2

50 15 7.5

CX-02
1219

- - -

LK-02
1410.5

100 5 5

LK-03
750

100 5 5

NOXH-2
8342.2

50 15 7.5

NVH
538.8

40 1 0.4

MN
1966.9

40 3 1.2

LK-05
542.4

100 5 5 LK-04
1512.5

100 5 5

LK-01
1341.3

100 5 5

CX-03
6355.8

- - -

CX-08
1740.2

- - -

CX-06
150

- - - CX-07
150

- - -

CX-05
149.9

- - -

CXTDTT
580.2

5 1 0.05

CX-04
242.7

- - -

CX-01
3121

- - -

HTKT
553.1

80 1 0.8

ĐỀ XUẤT CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT DỰ ÁN KHU NHÀ Ở XÃ HỘI THÔN NGỌC ĐÀ, XÃ NHƯ QUỲNH

 ký hiÖu :

ranh giíi nghiªn cøu

ĐẤT Ở THẤP TẦNG ( lIỀN KỀ - BIỆT THỰ)

ĐẤT NHÀ Ở CHUNG CƯ

ĐẤT GIÁO DỤC - NHÀ VĂN HÓA

ĐẤT CÔNG CỘNG - NHÀ VĂN HÓA

ĐẤT CÂY XANH

ĐẤT ĐƯỜNG GIAO THÔNG

VỈA HÈ

ĐỊA ĐIỂM: XÃ NHƯ QUỲNH, TỈNH HƯNG YÊN
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M14

M15

M16

M17

M18
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M20
M21
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nghĩa trang
Chỉnh trang hàng rào

M1

M2

M3

M4
M5M6

M7
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M11
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M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20
M21

M22

Nghĩa trang hiện trạng

nghĩa trang
Chỉnh trang hàng rào

M1

M2

M3

M4
M5M6

M7
M8

M9

M10

M11

M12

M13
M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20
M21

M22

Nghĩa trang hiện trạng

nghĩa trang
Chỉnh trang hàng rào

9

7

6

8

9

9

9

9

9

9

4

6

2

3

22

2

2

2
2

1

25
,1

M

15
M

32,9M

1
1

1

5 5

5

5

1

2

2

10

11

2
Nhà văn hóa3

Nhà liền kề 4,5 tầng

4
Vườn hoa - cây xanh khu ở5
Dải cây xanh cách ly với nhà máy & nghĩa trang6
Khu vực nghĩa trang ( ngoài dự án - hạn chế SD)7
Đường vào chính của dự án8

KÍ HIỆU

Nhà mẫu giáo - 16 nhóm trẻ

Nhà chung cư mẫu 1 - 15 tầng1

Nhà dân hiện trạng9

Sân thể dục thể thao10

Hạ tầng kỹ thuật11

SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN DỰ ÁN KHU NHÀ Ở XÃ HỘI THÔN NGỌC ĐÀ, XÃ NHƯ QUỲNH
ĐỊA ĐIỂM: XÃ NHƯ QUỲNH, TỈNH HƯNG YÊN
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Tổng mặt bằng NOXH 01

M4

M5M6

M7
M8

M9

M10

M11

M12

M13
M14

M
ươ

ng
 đ

ất

Mương xây

M
ươ

ng
 x

ây
M

ươ
ng

 x
ây

Mương đất

6,89

7,15

7,10

7,20

10,16

6,77

6,97

7,70

6,72

7,10

7,09

7,15

7,14

7,57

7,45

7,00

7,05

7,31

7,73

7,58

7,10

7,33

7,20

7,71

7,56

7,52

7,47

8,98

7,19

7,09

7,48

7,15

6,78

7,36

7,68

7,13

7,17

7,66

7,17

7,17

7,49

7,33

7,14

7,08

6,99

7,54

6,58

6,69

7,44

7,52

7,25

7,60

7,56

7,32

7,10

7,42

7,92

7,85

7,26

7,41

7,28

7,19

7,26

7,15

7,20

7,27

7,53

7,09

7,11

7,40

Đường bê tông

Vùng trũng

M4

M5M6

M7
M8

M9

M10

M11

M12

M13
M14

M4

M5M6

M7
M8

M9

M10

M11

M12

M13
M14

NOXH-01
5584.8

50% 15 7.5

CX-01
3505.4

- - -

LK-03
750

100 5 5

CT1

CX

Các chỉ tiêu chính Đơn vị Phương án QHPK
 DT khu đất m2
DT sàn XD đế m2 2 196,47 2 792,40
Tổng DT sàn (Phần nổi + hầm) m2 36 911,63
Mật độ xây dựng toàn lô đất % 39,33% 50,00%
Tổng số căn hộ căn 392
Dân số tính toán (25m2/ người) người 908
Hệ số sử dụng đất lần 5,87 7,50
Tầng cao tầng 15 15

5 584,80

NOXH-01

CHÚ THÍCH:

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ
CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

NHÀ Ở XÃ HỘI - 15 TẦNG

CÂY XANH CẢNH QUAN

CT1

CX
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Mặt bằng tầng điển hình - NOXH-01
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WW WW
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W
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W
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W
W

W

W

W
W

W

W

W W

W W

W

FF FF

F

F

F

F

F

F
F

F

F

F
F

F

F

F F

F F

F

FF F F

TA

0,87 m2

P. ĐỆM

7,57 m2

TA

0,88 m2

P. RÁC

2,38 m2

LOGIA

1,95 m2

TA

0,64 m2

P. ĐỆM

3,16 m2

TA

0,64 m2

P. ĐỆM

3,16 m2

P. NƯỚC

4,68 m2

TA

0,87 m2

P. ĐỆM

7,57 m2

TA

0,88 m2

P. RÁC

2,38 m2

LOGIA

1,95 m2

P. NƯỚC

4,68 m2

CHB

12

59,34 m2

CHB

11

59,34 m2

CHB

14

59,34 m2

CHB

13

59,34 m2

CHC

09

29,94 m2

CHE

08

74,74 m2

CHG

27

67,52 m2

CHD

02

35,63 m2

CHA

03

63,93 m2

CHA

04

63,93 m2

CHB

06

59,34 m2

CHB

01

59,34 m2

CHB

05

59,34 m2

CHB

07

59,57 m2

CHD

23

35,63 m2

CHB

19

59,34 m2

CHB

24

59,34 m2

CHB

20

59,34 m2

CHB

18

59,57 m2

CHA

21

63,93 m2

CHA

22

63,93 m2

CHC

16

29,94 m2

CHE

17

74,74 m2

CHB

28

59,57 m2

CHB

25

59,57 m2

CHB

10

59,34 m2

CHB

15

59,34 m2

CHG

26

67,52 m2

FW F W

HKHL

1,2 m2

P. KT

2 m2

HM

0,76 m2

HKHL

0,72 m2

HKHL

0,72 m2

P. ĐIỆN

4,68 m2

HKHL

1,2 m2

P. KT

2 m2

HM

0,76 m2

P. ĐIỆN

4,68 m2

2 166,50
1 621,74

LOẠI CĂN HỘ CHB CHD CHA CHA CHB CHB CHB CHE CHC CHB CHB CHB CHB CHB CHB CHC CHE CHB CHB CHB CHA CHA CHD CHB CHB CHG CHG CHB
SỐ CĂN HỘ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

DIỆN TÍCH (m2) 59,34 35,63 63,93 63,93 59,34 59,34 59,57 74,74 29,94 59,34 59,34 59,34 59,34 59,34 59,34 29,94 74,74 59,57 59,34 59,34 63,93 63,93 35,63 59,34 59,57 67,52 67,52 59,57

DIỆN TÍCH CĂN HỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH

STT MÃ CĂN 
HỘ

SỐ 
LƯỢNG TỈ LỆ

1 CHA 4 14%
2 CHB 16 57%
3 CHC 2 7%
4 CHD 2 7%
5 CHE 2 7%
6 CHG 2 7%Căn hộ 2PN+-2VS ~75m4

Căn hộ 2PN-2VS
Căn hộ Studio-1VS

Căn hộ 1PN-1VS
Căn hộ 3PN-2VS-góc

DIỆN TÍCH

~65m2
~64-67m2

~37m2
~75m2
~75m3

LOẠI CĂN HỘ

Căn hộ 2PN-2VS-góc

14%

57%

7%

7%

7%
7%

TỈ LỆ CĂN HỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH

CHA Căn hộ 2PN-2VS-góc

CHB Căn hộ 2PN-2VS

CHC Căn hộ Studio-1VS

CHD Căn hộ 1PN-1VS

CHE Căn hộ 3PN-2VS-góc

CHG Căn hộ 2PN+-2VS

m2- DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH:
m2- DIỆN TÍCH SỬ DỤNG TẦNG ĐIỂN HÌNH:

- TỈ LỆ HỮU DỤNG TẦNG ĐIỂN HÌNH: 74,9 %
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Tổng mặt bằng NOXH 02-03-04
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M4

Hga
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Mương đất

Mương đất

Mương đất
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M
ươ
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 đ
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7,26

7,21

7,31

7,56

7,35

7,62

7,32

7,20

7,27

7,20

7,86

7,89

8,33

6,95

7,13

10,61

6,81

7,67

7,17

7,34

6,71

6,56

7,26

7,07

7,13

7,70

6,93

8,10

6,63

7,20

6,41

7,95

6,37

7,37

6,50

6,17

6,82

6,25

7,49

7,60

7,56

7,26

7,05

6,94

6,44

7,86

7,31

7,56

7,98

7,09

7,12

7,27

7,22

7,35

7,14

6,35

7,14

6,80

7,52

7,24

7,05

7,36

6,98

7,17

7,47

8,10

7,26

6,61

7,09

8,04

7,44

7,42

7,11

7,06

7,13

7,37

8,16

8,06

7,09

7,35

7,99

7,10

7,58

7,74

7,32

7,44

7,20

7,18

7,31

8,21

7,67

7,05

8,43

7,75

7,28

7,49

9,82

7,06

7,48

7,15

7,20

7,57

7,53

7,32

7,07

7,05

7,33

7,45

7,60

7,53

7,41

7,01

7,23

7,75

7,67

7,59

7,85

7,34

8,06

7,77

7,55

7,44

7,13

7,67

7,21

7,09

7,61

7,86

7,50

7,84

7,29

7,65

7,64

22,68

8,93

8,35

7,78

7,61

7,21

7,90

8,00

15,77

7,45

7,38

7,47

8,53

7,36

7,32

7,18

7,84

8,08

7,88

7,80

7,62

7,15

8,03

7,64

7,92

7,62

7,70

8,07

8,06

7,82

7,90

Đường bê tông

Đường bê tông

Đường bê tông

Đường bê tông

Khu nhà máy

Khu nhà máy

Khu dân cư

Khu dân cư

Khu dân cư

Khu dân cư

Xưởng sản xuất

M2

M3

M4

M2

M3

M4

LK-05
2051.1

100 5 5
NOXH-2

5589.9

50 15 7.5

NOXH-3
5526.9

50 15 7.5

NOXH-4
5506.4

50 15 7.5CX-03
3021.9

- - -

CT1

CT2

CT3

CT4

CX

CX

CX

Các chỉ tiêu chính Đơn vị Phương án QHPK
 DT khu đất m2
DT sàn XD đế m2 6 120,68 8 311,60
Tổng DT sàn (Phần nổi + hầm) m2 102 692,96
Mật độ xây dựng toàn lô đất % 36,82% 50,00%
Tổng số căn hộ căn 1 120
Dân số tính toán (25m2/ người) người 2 615
Hệ số sử dụng đất lần 5,48 7,50
Tầng cao tầng 15 15

NOXH-02-03-04

16 623,20

CT1

CHÚ THÍCH:

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ
CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

NHÀ Ở XÃ HỘI - 15 TẦNG

CT2

CT3

CT4

CX CÂY XANH CẢNH QUAN

NHÀ Ở XÃ HỘI - 15 TẦNG

NHÀ Ở XÃ HỘI - 15 TẦNG

NHÀ Ở XÃ HỘI - 15 TẦNG
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Mặt bằng tầng điển hình - NOXH-02
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FF
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TA

0,87 m2

P. ĐỆM

7,57 m2

TA

0,88 m2

P. NƯỚC

2,14 m2

LOGIA

1,42 m2

P. RÁC

1,49 m2

CHA

04

63,93 m2

CHB

06

59,34 m2

CHB

05

59,34 m2

CHB

07

59,57 m2

CHB

02

59,34 m2

CHB

01

59,12 m2

CHD

18

35,63 m2

CHA

15

63,93 m2

CHA

16

63,93 m2

CHB

12

59,34 m2

CHB

11

59,34 m2

CHB

14

59,34 m2

CHB

13

59,34 m2

CHC

06

29,94 m2

CHE

08

74,74 m2

CHB

10

59,34 m2

CHA

03

63,93 m2

CHB

20

59,12 m2

CHB

19

59,34 m2

CHB

17

59,57 m2

FW

HKHL

1,2 m2

P. ĐIỆN

2 m2

HM

0,58 m2

1 507,49
1 167,47

LOẠI CĂN HỘ CHB CHB CHA CHA CHB CHC CHB CHB CHE CHB CHB CHB CHB CHB CHA CHA CHB CHD CHB CHB
SỐ CĂN HỘ 01 02 03 04 05 06 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DIỆN TÍCH (m2) 59,12 59,34 63,93 63,93 59,34 29,94 59,34 59,57 74,74 59,34 59,34 59,34 59,34 59,34 63,93 63,93 59,57 35,63 59,34 59,12

DIỆN TÍCH CĂN HỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH

STT MÃ CĂN 
HỘ

SỐ 
LƯỢNG TỈ LỆ

1 CHA 4 14%
2 CHB 13 46%
3 CHC 1 4%
4 CHD 1 4%
5 CHE 1 4%

LOẠI CĂN HỘ DIỆN TÍCH

Căn hộ 2PN-2VS-góc ~65m2
Căn hộ 2PN-2VS ~64-67m2

Căn hộ Studio-1VS ~37m2
Căn hộ 1PN-1VS ~75m2

Căn hộ 3PN-2VS-góc ~75m3

14%

46%

4%
4%

4%

TỈ LỆ CĂN HỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH

CHA Căn hộ 2PN-2VS-góc

CHB Căn hộ 2PN-2VS

CHC Căn hộ Studio-1VS

CHD Căn hộ 1PN-1VS

CHE Căn hộ 3PN-2VS-góc

m2- DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH:
m2- DIỆN TÍCH SỬ DỤNG TẦNG ĐIỂN HÌNH:

- TỈ LỆ HỮU DỤNG TẦNG ĐIỂN HÌNH: 77,44 %


